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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

Bản án số: 08/2025/DS-PT 

Ngày: 21-4-2025 

V/v tranh chấp về hợp đồng chuyển       

nhượng quyền sử dụng đất. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Huỳnh Thị Hồng Hoa 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Năm   

 Bà Trịnh Thị Thu Lan 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trà Thảo Vân Linh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: Bà Nguyễn Thị 

Kim Yến - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong các ngày 14 và 21 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 58/2024/TLPT-DS 

ngày 07 tháng 11 năm 2024, về việc: “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất” . 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 10/2024/DS-ST ngày 31 tháng 7 năm 2024 

của Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 19/2025/QĐ-PT ngày 

07 tháng 02 năm 2025, giữa các đương sự:   

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H - sinh năm 1970; địa chỉ: Tổ dân phố C, 

thị trấn L, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn N - sinh 

năm 1955; địa chỉ: Số E đường Q, tổ D, phường N, thành phố Q, tỉnh Quảng 

Ngãi (theo văn bản ủy quyền ngày 31/7/2024). 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Hồng T - sinh năm 1984; địa chỉ: Tổ dân phố A, 

thị trấn L, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn Tấn L - 
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sinh năm 1957; Luật sư của Văn phòng L2; địa chỉ: Số A đường P, thành phố Q, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Trương Thành K - sinh năm 1979; địa chỉ: Thôn L, xã A, thành 

phố T, tỉnh Phú Yên. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Trương Thành K: Bà Nguyễn Thị 

Hồng T, sinh năm 1984; địa chỉ: Tổ dân phố A, thị trấn L, huyện T, tỉnh Quảng 

Ngãi (theo văn bản ủy quyền ngày 10/4/2025). 

2. Bà Nguyễn Thị Tiến M - sinh năm 1968; 

3. Anh Lê Minh T1 - sinh năm 1993;   

4. Chị Nguyễn Thị Phương N1 - sinh năm 2005; 

Cùng địa chỉ: Tổ dân phố C, thị trấn L, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Tiến M, anh Lê Minh T1 

và chị Nguyễn Thị Phương N1: Bà Nguyễn Thị H - sinh năm 1970; địa chỉ: Tổ 

dân phố C, thị trấn L, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi (theo văn bản ủy quyền ngày 

13/3/2025 và ngày 08/4/2025). 

5. Văn phòng C. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Văn H1 - Trưởng Văn phòng. 

Địa chỉ: Số A đường L, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Người kháng cáo: Bà Nguyễn Thị H là nguyên đơn và bà Nguyễn Thị 

Hồng T là bị đơn.  

(Bà H, ông N, bà T và ông L có mặt; Văn phòng công chứng Ngô Văn H1 

có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

* Theo nội dung đơn khởi kiện; đơn khởi kiện bổ sung; biên bản ghi lời 

khai và tại phiên tòa, nguyên đơn, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn 

trình bày: 

Bà Nguyễn Thị H và bà Nguyễn Thị Hồng T có quen biết, tin tưởng giúp 

nhau trong cuộc sống nên bà H lập hợp đồng ghi ngày 28/5/2021 cho bà T mượn 

03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; mục đích để bà T thế chấp vay vốn đáo 

hạn ngân hàng. Hợp đồng cho mượn tài sản (giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất) ghi ngày 28/5/2021 giữa bên A: Nguyễn Thị H và bên B: Nguyễn Thị Hồng 

T có nội dung như sau: Điều 1. Đối tượng của hợp đồng: Bên A cho bên B 
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mượn 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – sổ đỏ gồm: Thửa đất số 612, 

diện tích 58,6m
2
; thửa đất số 613, diện tích 118,6m

2
; thửa đất số 614, diện tích 

64,5m
2
, tờ bản đồ số 11, thị trấn L. Tình trạng sổ còn nguyên, không tách rời; 

Điều 2. Thời hạn hợp đồng: 04 tháng bắt đầu từ ngày 28/5/2021 đến ngày 

28/9/2021. Sau khi hết 4 tháng hoàn trả lại 03 sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất) như ghi tại Điều 1. 

Bà H và bà T đến Văn phòng C ký công chứng hợp đồng ghi ngày 

28/5/2021 do hai bên lập nhưng Văn phòng công chứng không ký, nên bà H làm 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (gọi là QSDĐ) 03 thửa đất số 612, 

613, 614, cùng tờ bản đồ số 11, thị trấn L (viết tắt là thửa 612, 613, 614) cho bà 

T, được Văn phòng C ký cùng ngày. Theo bà H trình bày mục đích lập hợp đồng 

chuyển nhượng là để bà T hợp thức hóa thủ tục mượn tài sản là giấy chứng nhận 

QSDĐ; sau khi ký hợp đồng bà H giao 03 giấy chứng nhận QSDĐ cho bà T để 

làm thủ tục đăng ký biến động, nhưng chưa chỉnh lý sang tên bà Nguyễn Thị 

Hồng T.  

Để hợp thức hóa các thủ tục cho bị đơn mượn giấy chứng nhận QSDĐ, 

ngày 03/6/2021 bà Nguyễn Thị H làm thủ tục đăng ký biến động nhập 03 thửa 

612, 613, 614 thành thửa đất số 649, tờ bản đồ số 11, thị trấn L có diện tích 

241,7m
2 

(viết tắt là thửa 649). Ngày 22/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Q cấp giấy chứng nhận QSDĐ thửa 649 cho bà Nguyễn Thị H. 

Ngày 29/6/2021, bà Nguyễn Thị H lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ 

thửa 649 cho bà Nguyễn Thị Hồng T, hợp đồng do Văn phòng C công chứng.  

Ngày 09/7/2021, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Q – Chi nhánh huyện T 

chỉnh lý trang 03 giấy chứng nhận QSDĐ sang tên bà Nguyễn Thị Hồng T. 

Ngày 16/7/2021, bà Nguyễn Thị Hồng T thế chấp thửa 649 cho Ngân 

hàng N3- Chi nhánh huyện T; ngày 04/10/2021 xóa đăng ký thế chấp. Ngày 

06/10/2021 tiếp tục thế chấp tại Ngân hàng TMCP C1- Chi nhánh tỉnh Q; ngày 

13/5/2024 xóa đăng ký thế chấp. 

Sau khi bà Nguyễn Thị H đăng ký biến động nhập 03 thửa 612, 613, 614 

thành thửa 649 thì hai bên (bà H và bà T) có lập lại hợp đồng cho mượn tài sản 

nhưng ghi cùng ngày 28/5/2021 và có ghi thêm bằng bút mực là thửa 649, diện 

tích 241,7m
2
 và thời hạn cho mượn từ ngày 28/5/2021 đến ngày 31/12/2021. 

Hợp đồng này có ông Trần Thái H2, bà Nguyễn Thị T2, bà Nguyễn Thị Kim L1 

ký làm chứng. Đến ngày 31/12/2021, bà T không trả giấy chứng nhận QSDĐ 

như thỏa thuận.  

Ngày 15/01/2022, giữa bà H và bà T lập Giấy thỏa thuận giải quyết việc 

cho mượn giấy chứng nhận QSDĐ, thỏa thuận đến ngày 31/3/2022 bà T phải trả 



4 

 

lại giấy chứng nhận QSDĐ cho bà H nhưng đến nay vẫn không trả. Nay nguyên 

đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: 

1. Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn 

Thị H và bà Nguyễn Thị Hồng T đối với thửa đất số 649, tờ bản đồ số 11, diện 

tích 241,7m
2
, thị trấn L, được Văn phòng C công chứng ngày 29/6/2021 là vô 

hiệu do giả tạo vì giao dịch này nhằm mục đích che giấu giao dịch cho mượn tài 

sản là 03 giấy chứng nhận QSDĐ các thửa 612, 613, 614. 

2. Yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu:  

- Hủy phần chỉnh lý trang 03 tên Nguyễn Thị Hồng T ghi trên Giấy chứng 

nhận QSDĐ do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Q cấp ngày 22/6/2021 cho bà 

Nguyễn Thị H đối với thửa 649. 

- Hủy giấy chứng nhận QSDĐ do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Q 

cấp ngày 22/6/2021 cho bà Nguyễn Thị H đối với thửa 649. 

- Buộc bà Nguyễn Thị Hồng T trả lại 03 giấy chứng nhận QSDĐ các thửa 

612, 613, 614 đứng tên bà Nguyễn Thị H đúng nguyên hiện trạng giấy chứng 

nhận QSDĐ cấp ngày 06/9/2018. 

- Bồi thường các thiệt hại: Bà Nguyễn Thị Hồng T chiếm dụng, sử dụng 

giấy chứng nhận QSDĐ vay vốn tại ngân hàng đầu tư và chi phí cá nhân khác 

gây thiệt hại cho nguyên đơn số tiền là 132.000.000 đồng. Thời gian bà T không 

trả lại giấy chứng nhận QSDĐ nên bà H đi khiếu nại, khởi kiện dẫn đến bà bị 

mất việc làm, mất thu nhập; tính trung bình là 7.000.000đ/tháng, thời gian từ 

tháng 10/2021 đến tháng 7/2024 là 34 tháng, thành tiền là 238.000.000 đồng. 

Bồi thường thiệt hại về sức khỏe bị giảm sút trong thời gian bà đi khiếu nại, khởi 

kiện số tiền 182.418.000 đồng. Bồi thường thiệt hại về danh dự do bị đơn xúc 

phạm bà, số tiền là 34.500.000 đồng. Tiền chi phí xăng, tàu xe đi khiếu kiện 

12.360.000 đồng. Chi phí in, sao chụp tài liệu, lệ phí công chứng, phí gửi bưu 

điện liên quan đến việc khiếu kiện số tiền là 11.027.000 đồng. Chi phí thuê viết 

đơn khởi kiện 5.000.000 đồng.  

Tổng cộng yêu cầu bị đơn phải bồi thường cho nguyên đơn các thiệt hại là 

615.305.000 đồng. 

Đối với yêu cầu trả chi phí làm lại 03 giấy chứng nhận QSDĐ số tiền 

52.000.000 đồng, tại phiên tòa nguyên đơn rút yêu cầu. Đối với số tiền bà H xác 

định có nợ bà T là 206.674.000 đồng tính đến ngày 28/7/2022, số tiền này bà T 

tự nguyện cho mượn, không lãi, không liên quan đến việc hai bên thỏa thuận 

mượn giấy chứng nhận QSDĐ và không liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng 

QSDĐ giữa các bên.  
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* Tại văn bản ý kiến ngày 20/9/2023, ngày 03/11/2023, ngày 10/5/2024 bị 

đơn bà Nguyễn Thị Hồng T trình bày: 

Bà không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị H bởi 

lý do:  

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa bà Nguyễn 

Thị H với bà đối với thửa đất số 649, tờ bản đồ số 11 diện tích 241,7m
2
 được 

Văn phòng C công chứng ngày 29/6/2021 là tự nguyện, đúng pháp luật. Tại thời 

điểm lập hợp đồng chuyển nhượng thì bà H có thiếu nợ bà mà không có khả 

năng trả nên bà H làm thủ tục chuyển nhượng thửa 649 cho bà. 

- Đối với tài sản là ngôi nhà cấp IV trên thửa 649, hai bên thỏa thuận 

miệng sau khi làm thủ tục chuyển nhượng thì bà cho bà H tiếp tục ở đến khi bà 

H trả đủ nợ gốc, lãi thì bà chuyển nhượng lại cho bà H. Ngoài ra, bà không 

mượn, không giữ 03 giấy chứng nhận QSDĐ của bà H nên không trả như bà H 

yêu cầu. 

- Bà H có nợ bà số tiền 450.000.000 đồng bao gồm cả gốc và lãi từ năm 

2021 đến ngày 20/9/2023, nếu bà H tự nguyện trả số tiền này thì bà làm thủ tục 

chuyển nhượng lại thửa 649 cho bà H; trường hợp không trả thì bà làm đơn khởi 

kiện sau bằng vụ án khác nếu có nhu cầu. 

- Ngày 28/5/2021, bà T và bà H đến Văn phòng C lập 03 hợp đồng 

chuyển nhượng QSDĐ đối với 03 thửa: Thửa đất số 612, diện tích 58,6m
2
; thửa  

đất số 613, diện tích 118,6m
2
; thửa đất số 614, diện tích 64,5m

2
, cùng tờ bản đồ 

số 11, thị trấn L; cùng ngày bà T nộp hồ sơ đăng ký đất đai theo hợp đồng trên 

đến Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện T; Văn phòng đăng ký đất đai 

trả lại hồ sơ vì thửa 613, 614 không thể hiện đường đi, nên bà T đã trả lại 03 

giấy chứng nhận cho bà H giữ; bà H tự làm thủ tục hợp thửa 612, 613, 614 thành 

thửa 649 có diện tích 241,7m
2
. 

- Về việc hình thành hợp đồng mượn tài sản ngày 28/5/2021: Tháng 

5/2021 bà H có đến nhà bà để mượn tiền tiêu xài và trả lãi vay ngân hàng, tất 

toán với Ngân hàng N3- Chi nhánh huyện T để rút 03 giấy chứng nhận quyền sử 

dụng thửa 612, 613, 614. Sau khi tất toán rút 03 giấy từ ngân hàng thì bà H giao 

bà giữ vì bà H đã mượn tiền bà, đồng thời bà H yêu cầu bà lập hợp đồng cho 

mượn tài sản (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) ghi ngày 28/5/2021 khi chưa 

ký hợp đồng chuyển nhượng 03 thửa 612, 613, 614. Cùng trong ngày 28/5/2021, 

hai bên đến Văn phòng C lập hợp đồng chuyển nhượng 03 thửa đất trên, sau khi 

ký xong, bà mang nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện T 

nhưng bị trả hồ sơ vì thửa đất không có đường đi như đã trình bày trên. 
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- Về giấy thỏa thuận giải quyết việc cho mượn giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ghi ngày 15/01/2022: Ngày 15/01/2022, bà H đến nhà bà nhờ ký giúp 

bà H giấy thỏa thuận giải quyết việc cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, mục đích để bà H đối phó với gia đình bà H. Sau khi kiểm tra nội dung ghi 

trong giấy thỏa thuận thấy; 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa 612, 613, 

614, bà đã trả cho bà H trước đó và bà H hợp thành thửa 649, cơ quan chức năng 

thu hồi 03 giấy nên không còn giá trị. 

- Thửa đất 649 của bà H đã chuyển nhượng cho bà theo hợp đồng lập 

ngày 29/6/2021, được cơ quan chức năng cấp quyền sử dụng đất cho bà nên 

không ảnh hưởng gì về việc chuyển nhượng cũng như các vấn đề khác được ghi 

trong giấy này. Mặc khác, thời gian hợp đồng chuyển nhượng là ngày 

29/6/2021, thời gian bà H nhờ ký giúp giấy thỏa thuận ngày 15/01/2022 để bà H 

đối phó với gia đình bà H là rất lâu và không có cơ sở về pháp lý tại thời điểm 

ký. Vì vậy bà và người nhà bà đã ký giấy thỏa thuận ngày 15/01/2022. 

- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng thửa 649 theo hợp đồng chuyển 

nhượng QSDĐ ngày 29/6/2021 giữa bà H và bà đúng quy định của pháp luật, đã 

đăng ký chỉnh lý sang tên người nhận chuyển nhượng, nên việc bà H yêu cầu 

hủy là không có căn cứ. 

- Về nội dung bà H yêu cầu bà bồi thường thiệt hại: Bà không đồng ý với 

toàn bộ yêu cầu về bồi thường thiệt hại của bà H vì bà là người nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ bà H theo đúng quy định của pháp luật; 

bà không yêu cầu giám định chữ viết, chữ ký trong các hợp đồng, giấy thỏa 

thuận và đoạn ghi âm do bà H giao nộp cho Tòa án. Tòa án triệu tập bà để làm 

việc, đối chất, tham gia tố tụng khác bà không tham gia và không có nghĩa vụ 

cung cấp tài liệu chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Văn phòng công chứng Ngô 

Văn H1 trình bày: 

Ngày 29/6/2021, bà Nguyễn Thị H và bà Nguyễn Thị Hồng T đến Văn 

phòng C yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Công chứng viên kiểm tra hồ sơ pháp lý là giấy chứng nhận QSDĐ số phát hành 

DC 135558, số vào sổ CN: CS 10837 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Q 

cấp ngày 22/6/2021 và các tài liệu liên quan. Xét thấy hồ sơ đủ và đảm bảo tính 

pháp lý nên nhân viên Văn phòng soạn thảo hợp đồng giao cho bà H, bà T tự 

đọc lại, Công chứng viên giải thích đầy đủ quyền và nghĩa vụ, hậu quả pháp lý 

của việc giao kết hợp đồng cho các bên nghe, hiểu và đồng ý không có ý kiến gì. 

Bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Thị Hồng Thư K1, áp chỉ từng trang vào hợp 
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đồng. Như vậy, bà H và bà T tự nguyện làm thủ tục, ký hợp đồng chuyển 

nhượng QSDĐ là hoàn toàn tự nguyện đúng quy định của pháp luật. 

* Tại đơn khởi kiện yêu cầu độc lập và trong quá trình tham gia tố tụng, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Tiến M, chị Nguyễn Thị 

Phương N1 trình bày:  

Bà M và chị N1 hiện sinh sống cùng với bà Nguyễn Thị H tại thửa 649 

đang tranh chấp với bà Nguyễn Thị Hồng T, đây là chỗ ở duy nhất của các bà. 

Việc bà T không trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà H gây ảnh 

hưởng đến cuộc sống của các bà. Do đó, bà Nguyễn Thị Tiến M yêu cầu bà 

Nguyễn Thị Hồng T phải bồi thường cho bà các chi phí gồm: Tiền viện phí, tiền 

thuốc, tiền bồi dưỡng sức khỏe tổng cộng là 39.918.000 đồng; chị Nguyễn Thị 

Phương N1 yêu cầu bà Nguyễn Thị Hồng T phải bồi thường chi phí cấp dưỡng 

cho chị số tiền là 30.000.000 đồng. 

Ngày 21/02/2024, bà M và chị N1 rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện độc lập. 

Ngoài ra, trong quá trình tố tụng, bà M và chị N1 trình bày không có công sức 

đóng góp tạo lập tài sản này. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Lê Minh T1 trình bày: 

Anh là con bà Nguyễn Thị Tiến M đang ở trên thửa 649 mà bà H chuyển 

nhượng cho bà T, việc chuyển nhượng đất giữa bà H và bà T không đúng pháp 

luật, gây ảnh hưởng đến nơi ở của anh và bà M; anh T1 xác định không có công 

sức đóng góp tạo lập tài sản này. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trương Thành K (chồng bà 

Nguyễn Thị Hồng T) nhận các văn bản tố tụng, giấy triệu tập của Tòa án nhưng 

không có văn bản trình bày ý kiến; vắng mặt tại phiên tòa. 

* Bản án số 10/2024/DS-ST ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân 

dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã xử:  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị 

H.  

Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn 

Thị H và bà Nguyễn Thị Hồng T lập ngày 29/6/2021 tại thửa đất 649, tờ bản đồ 

số 11, diện tích 241,7m
2
, thị trấn L được Văn phòng C chứng thực số 08202, 

quyển số 03/2021/TP/CC-SCC/HĐGD bị vô hiệu.  

2. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn bà Nguyễn Thị H về yêu cầu 

giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu gồm: 

2.1. Không chấp nhận yêu cầu hủy phần chỉnh lý tại trang 03 giấy chứng 

nhận QSDĐ điều chỉnh qua tên bà Nguyễn Thị Hồng T do Văn phòng Đ - Chi 
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nhánh huyện T ký ngày 09/7/2021 và yêu cầu hủy giấy chứng chứng nhận 

QSDĐ do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Q cấp ngày 22/6/2021 tên Nguyễn 

Thị H thửa đất số 649, tờ bản đồ số 11, thị trấn L, diện tích 241,7m
2
.  

2.2. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn bà Nguyễn Thị H buộc bị 

đơn bà Nguyễn Thị Hồng T phải trả lại 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

do cơ quan có thẩm quyết cấp cho bà Nguyễn Thị H vào ngày 06/9/2018 tại các 

thửa số 612, diện tích 58,6m
2
; thửa số 613, diện tích 118,6m

2
 và thửa 614, diện 

tích 64,5m
2
, cùng tờ bản đồ số 11, thị trấn L. 

(Bà Nguyễn Thị H có quyền và nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật) 

2.3. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn bà Nguyễn Thị H về yêu 

cầu bị đơn bà Nguyễn Thị Hồng T phải bồi thường thiệt hại là 615.305.000 

đồng. 

3. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của nguyên đơn bà Nguyễn Thị H yêu 

cầu bị đơn bà Nguyễn Thị Hồng T trả chi phí làm lại 03 giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số tiền 52.000.000 đồng. 

4. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Tiến M yêu cầu bà Nguyễn Thị Hồng T bồi 

thường thiệt hại về sức khỏe số tiền là 39.918.000 đồng và bồi thường cho bà 

Nguyễn Thị Phương N1 số tiền là 30.000.000 đồng. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí dân sự sơ thẩm, chi phí tố 

tụng khác, nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự.  

* Ngày 14/8/2024, ngày 30/8/2024 và ngày 11/9/2024, bà Nguyễn Thị H 

có đơn kháng cáo, đơn kháng cáo bổ sung yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa 

một phần bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu của bà buộc bà Nguyễn 

Thị Hồng T ph ải bồi thường thiệt hại với tổng số tiền là 648.578.178 đồng. Tại 

phiên tòa phúc thẩm bà H xác định yêu cầu Tòa án buộc bà T phải bồi thường 

thiệt hại với tổng số tiền là 615.305.000 đồng. 

Ngày 20/8/2024, bà Nguyễn Thị Hồng T có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa 

án cấp phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm: Tuyên hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất giữa bà và bà Nguyễn Thị H lập ngày 29/6/2021 tại 

thửa đất số 649, tờ bản đồ số 11, diện tích 241,7m
2
, thị trấn L, huyện T, tỉnh 

Quảng Ngãi được Văn phòng C chứng thực số 08202, quyển số 03/2021/TP/CC-

SCC/HNGD có hiệu lực pháp luật. 

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát 

biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án 
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của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, đương sự kể từ khi Tòa án 

cấp phúc thẩm thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đều 

đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Về hình thức: Đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Thị Hồng 

T làm trong hạn luật định là hợp lệ theo quy định tại Điều 272, 273 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015, được chấp nhận xem xét, giải quyết. 

Về nội dung: Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự đề nghị 

Hội đồng xét xử, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn và bị đơn; 

sửa lại phần nhận định và cách tuyên của Bản án số 10/2024/DS-ST ngày 

31/7/2024 của Toà án nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra xem xét, sau khi đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu ý kiến, Hội đồng xét xử 

nhận định:  

[1] Về tố tụng: 

[1.1]. Ngày 31/7/2024, Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa xét xử vụ án nêu 

trên, nguyên đơn bà Nguyễn Thị H có mặt, bị đơn bà Nguyễn Thị Hồng T vắng 

mặt. Ngày 13/8/2024, bà T nhận được bản án sơ thẩm. Ngày 14/8/2024, ngày 

30/8/2024 và ngày 11/9/2024, bà Nguyễn Thị H có đơn kháng cáo, đơn kháng 

cáo bổ sung. Ngày 20/8/2024, bà Nguyễn Thị Hồng T có đơn kháng cáo. Như 

vậy, bà H và bà T kháng cáo là còn trong thời hạn theo quy định tại khoản 1 

Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự, được chấp nhận. 

[1.2] Ông Trần N2 - sinh năm 1947; địa chỉ: Thôn A, xã L, huyện B, tỉnh 

Lâm Đồng là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, tuy nhiên vắng mặt 

tại phiên tòa và bà H xác định không tiếp tục ủy quyền tham gia tố tụng cho ông 

Trần N2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Văn phòng công chứng Ngô 

Văn H1 có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ khoản 2 Điều 296 của Bộ luật 

tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt những người nêu 

trên.  

[1.3] Bản án sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại”, tuy 

nhiên yêu cầu bồi thường thiệt hại của nguyên đơn là hậu quả của hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu, do đó Hội đồng xét xử cấp phúc 

thẩm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là “Tranh chấp về hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất” theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 
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[2] Xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị Hồng T, Hội đồng xét xử nhận 

thấy: 

[2.1] Bà Nguyễn Thị H và bà Nguyễn Thị Hồng T đều thống nhất ngày 

29/6/2021 giữa bà H và bà T có lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất đối với thửa đất số 649, tờ bản đồ số 11, diện tích 241,7m
2 

tại thị trấn L, 

huyện T, tỉnh Quảng Ngãi, đã được Văn phòng C, quyển số 03/2021/TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 29/6/2021 (viết tắt là thửa 649). Ngày 09/7/2021, Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh Q - Chi nhánh huyện T chỉnh lý chuyển nhượng tại trang 03 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là GCNQSDĐ) cho bà Nguyễn Thị 

Hồng T.  

[2.2] Theo bà H trình bày việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ 

nêu trên là để hợp thức hóa việc bà T mượn GCNQSDĐ đối với các thửa đất số 

612, 613, 614, cùng tờ bản đồ số 11, thị trấn L để bà T thế chấp Ngân hàng, rút 

sổ đỏ bà T đang thế chấp tại Ngân hàng và chuyển nhượng cho người khác. Cụ 

thể, ngày 28/5/2021 giữa bà H và bà T có lập Hợp đồng cho mượn tài sản với 

nội dung bà H cho bà T mượn 03 GCNQSDĐ đối với thửa đất số 612, diện tích 

58,6m
2
 (viết tắt là thửa 612); thửa đất số 613, diện tích 118,6m

2
 (viết tắt là thửa 

613) và thửa đất số 614, diện tích 64,5m
2
 (viết tắt là thửa 614) cùng tờ bản đồ số 

11, thị trấn L, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi. Thời hạn cho mượn là 04 tháng, từ 

ngày 28/5/2021 đến ngày 28/9/2021. Cùng ngày 28/5/2021, bà H và bà T lập 03 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa 612, 613 và 614, đã 

được công chứng tại Văn phòng C. Tuy nhiên, bà T cho rằng thửa 612 và 613 

không có đường đi nên Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Q - Chi nhánh huyện T 

không nhận hồ sơ để thực hiện việc đăng ký biến động sang tên bà T. Theo yêu 

cầu của bà T, ngày 03/6/2021 bà H có đơn Đề nghị hợp thửa đối với các thửa 

612, 613 và 614. Ngày 22/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Q cấp 

GCNQSDĐ thửa 649 trên cơ sở nhập 03 thửa 612, 613 và 614. Sau khi nhập 

thửa thì bà H và bà T thỏa thuận cho mượn GCNQSDĐ thửa 649, thời hạn cho 

mượn đến ngày 31/12/2021. Tuy nhiên, hết thời hạn nêu trên bà T vẫn không trả 

GCNQSDĐ cho bà H. Do đó, ngày 15/01/2022 tại nhà bà T giữa bà H với bà T, 

ông K đã lập Văn bản thỏa thuận giải quyết việc cho mượn giấy CNQSDĐ. Tại 

văn bản thỏa thuận này các bên thống nhất hết ngày 31/3/2022 bà T có trách 

nhiệm giao lại GCNQSDĐ cho bà H nhưng bà T vẫn không thực hiện đúng như 

cam kết.  

[2.3] Bà H xác định khi thỏa thuận việc cho mượn GCNQSDĐ bà chưa có 

vay tiền của bà T. Bà T bắt đầu cho bà vay tiền từ ngày 28/7/2021, sau thời điểm 

giữa hai bên ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa 649 

và bà xác định hiện nay bà còn nợ bà T số tiền là 206.674.000 đồng, nhưng việc 

bà vay tiền của bà T không liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ thửa 

649. 

[2.4] Bà T không đồng ý đối với lời trình bày của bà H, bà T cho rằng bà 
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H vay tiền của bà T nhiều lần với tổng số tiền gốc và lãi là 450.000.000 đồng, do 

đó, bà H đã đồng ý chuyển nhượng cho bà thửa 649. Nếu bà H trả nợ cho bà thì 

bà trả lại GCNQSDĐ và sang tên cho bà H. Tuy nhiên, bà T không cung cấp 

được tài liệu, chứng cứ chứng minh bà H có nợ bà T số tiền 450.000.000 đồng 

và việc thỏa thuận chuyển nhượng thửa 649 là để cấn trừ nợ. 

[2.5] Bà T thừa nhận giữa bà và bà H không có thỏa thuận chuyển nhượng 

tài sản trên đất, khi ký hợp đồng chuyển nhượng cũng không thỏa thuận giá trị 

quyền sử dụng thửa 649 là bao nhiêu. Giá chuyển nhượng 50.000.000 đồng ghi 

tại hợp đồng không phù hợp với giá trị của thửa đất 649. Từ khi ký hợp đồng 

chuyển nhượng QSDĐ, bà H vẫn đang quản lý thửa 649 và sinh sống tại ngôi 

nhà gắn liền với thửa đất; giữa các bên không giao nhận đất và tiền. Hiện nay, 

bà T đang giữ GCNQSDĐ thửa 649.  

[2.6] Bên cạnh đó, bà T còn xác định bà và ông K có ký vào văn bản thỏa 

thuận ngày 15/01/2022, nhưng mục đích ký giấy thỏa thuận này chỉ để bà H đối 

phó với gia đình bà H. Tuy nhiên, bà T cũng không có tài liệu, chứng cứ chứng 

minh cho lời trình bày của mình.  

Như vậy, cấp sơ thẩm tuyên Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ lập ngày 

29/6/2021 vô hiệu do giả tạo theo quy định tại Điều 124 của Bộ luật dân sự năm 

2015 là có căn cứ. Do đó, yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị Hồng T  không 

được chấp nhận. 

[3] Xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị H, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[3.1] Ngày 28/5/2021, bà H và bà T lập Hợp đồng cho mượn tài sản là 03 

GCNQSDĐ thửa 612, 613 và 614; thời hạn cho mượn là 04 tháng. Tuy nhiên, 

sau khi nhập 03 thửa 612, 613, 614 thành thửa 649 thì bà H cùng với bà T đã lập 

thêm hợp đồng cho mượn tài sản nhưng ghi cùng ngày 28/5/2021 và có ghi thêm 

bằng bút mực là thửa 649, diện tích 241,7m
2
, thời hạn cho mượn từ ngày 

28/5/2021 đến ngày 31/12/2021. Đến ngày 31/12/2021, bà T không trả 

GCNQSDĐ như thỏa thuận. Ngày 15/01/2022, giữa bà H với bà T, ông K cùng 

lập Giấy thỏa thuận giải quyết việc cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất.  

[3.2] Theo Giấy thỏa thuận giải quyết việc cho mượn giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lập ngày 15/01/2022, bà H và bà T có thỏa thuận: “Đã quá 

thời gian hoàn trả nhưng bà T chưa làm thủ tục chuyển trả giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho bà H nên chúng tôi đồng thỏa thuận lập nên giấy này 

cùng xác nhận sự việc nêu trên là đúng và cam kết đến hết ngày 31/3 DL Năm 
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2022 bà T có trách nhiệm giao lại 3 (ba) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho bà H và người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải là bà 

H. Nếu bà T không làm thủ tục chuyển trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho bà H thì Hợp đồng chuyển nhượng xem như bị hủy, bà H có quyền làm 

thủ tục hủy hợp đồng chuyển nhượng với cơ quan nhà nước và bà T phải chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan pháp luật”. Tuy nhiên, bà H không thông 

báo cho bà T về việc hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và làm 

thủ tục hủy hợp đồng chuyển nhượng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trong tháng 3 năm 2022, bà H đã làm đơn tố cáo bà T đến Công an thị trấn L, 

huyện T, tỉnh Quảng Ngãi và gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Tư 

Nghĩa; thời điểm này chưa hết thời hạn bị đơn cam kết nên bị đơn không vi 

phạm nghĩa vụ. 

 [3.3] Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa bà H và bà T vô hiệu nên 

không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể 

từ thời điểm giao dịch được xác lập. Trong giao dịch dân sự trên, cả nguyên đơn 

và bị đơn đều là người có lỗi khi cố ý cùng nhau xác lập một giao dịch giả tạo 

nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các 

bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu 

không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài 

sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. 

Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định tại Điều 131 của Bộ luật 

dân sự năm 2015. Bà H và bà T đều xác định bà H vẫn đang quản lý thửa 649 và 

sinh sống tại ngôi nhà trên đất, giữa các bên không có giao nhận tiền mà chỉ giao 

GCNQSDĐ thửa 649. Như vậy, cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu bồi 

thường thiệt hại của bà H là có căn cứ, do đó không chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo của bà H. 

[3.4] Tại cấp sơ thẩm, nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả cho nguyên đơn 03 

GCNQSDĐ đối với thửa 612, 613 và 614. Tuy nhiên, trên thực tế 03 giấy chứng 

nhận nêu trên đã bị thu hồi và nhập thành thửa 649, nên GCNQSDĐ thửa 649 là 

hậu quả của hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ vô hiệu. Tòa án cấp sơ thẩm chưa 

tuyên buộc bị đơn trả lại GCNQSDĐ thửa 649 cho nguyên đơn là còn thiếu sót. 

Mặt khác, tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn trình bày không đồng ý trả lại 

GCNQSDĐ thửa 649 cho nguyên đơn. Tuy nhiên, GCNQSDĐ thửa 649 không 

phải là quyết định cá biệt mà được chỉnh lý biến động thông qua giao dịch 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn với bị đơn. Hợp đồng 

chuyển nhượng QSDĐ đối với thửa 649 đã tuyên vô hiệu, nếu không tuyên buộc 
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trả lại GCNQSDĐ thì bị đơn có thể làm thủ tục chuyển nhượng cho người khác 

sẽ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, do đó Hội đồng xét 

xử phúc thẩm buộc bà T phải trả GCNQSDĐ thửa 649 cho bà H.  

[4] Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, vào ngày 04/4/2025, bà Nguyễn 

Thị H có Đơn yêu cầu định giá lại tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất 

đối với thửa 649 để tránh thất thoát thuế của Nhà nước. Tuy nhiên, Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa 649 đã tuyên vô hiệu và bà H là người 

đang quản lý, sử dụng thửa 649 cũng như tài sản trên đất nên việc định giá lại là 

không cần thiết, Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

[5] Bản án sơ thẩm xác định các yêu cầu của nguyên đơn là hậu quả của 

hợp đồng vô hiệu là không chính xác, do đó cần sửa cách tuyên cho phù hợp.  

[6] Về án phí: Do không được chấp nhận kháng cáo nên bà H và bà T mỗi 

người phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số 

tiền tạm ứng án phí bà H đã nộp là 300.000 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số 0003996 ngày 19/9/2024 và bà T đã nộp là 300.000 đồng 

theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0003997 ngày 19/9/2024 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Bà H và bà T đã 

nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm. 

[7] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phù hợp 

với nhận định trên. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 148, khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân 

sự; Điều 116, 124, 131, 407, 500, 502 của Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 95, 

99, 167 của Luật đất đai năm 2013; Khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 

326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử: Không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị H và bà 

Nguyễn Thị Hồng T; sửa bản án sơ thẩm số 10/2024/DS-ST ngày 31/7/2024 của 

Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi về cách tuyên.   

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị 

H: Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị H 

và bà Nguyễn Thị Hồng T đối với thửa đất số 649, tờ bản đồ số 11, diện tích 
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241,7m
2
, thị trấn L, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi được Văn phòng C, quyển số 

03/2021/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 29/6/2021 vô hiệu.  

2. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về yêu cầu hủy nội dung 

chỉnh lý tại trang 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển nhượng cho bà 

Nguyễn Thị Hồng T do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Q - Chi nhánh huyện T 

ký ngày 09/7/2021 và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Q cấp ngày 22/6/2021 cho bà Nguyễn Thị H đối 

với thửa đất số 649, tờ bản đồ số 11, diện tích 241,7m
2
, thị trấn L, huyện T, tỉnh 

Quảng Ngãi.   

3. Không chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị H về việc buộc bà 

Nguyễn Thị Hồng T phải trả lại 03 (ba) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với các thửa đất số 612, diện tích 58,6m
2
; số 613, diện tích 118,6m

2
 và số 614, 

diện tích 64,5m
2
 cùng tờ bản đồ số 11, thị trấn L, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi 

được Sở T cấp cho bà Nguyễn Thị H ngày 06/9/2018. Buộc bà Nguyễn Thị 

Hồng T phải trả lại cho bà Nguyễn Thị H giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với thửa đất số 649, tờ bản đồ số 11, diện tích 241,7m
2
, thị trấn L, huyện T, 

tỉnh Quảng Ngãi được Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Q cấp ngày 22/6/2021 

cho bà Nguyễn Thị H, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Q – Chi nhánh huyện T 

chỉnh lý tại trang 03 chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Hồng T ngày 

09/7/2021.  

(Bà Nguyễn Thị H có quyền và nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật) 

4. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về yêu cầu bà Nguyễn Thị 

Hồng T phải bồi thường thiệt hại số tiền là 615.305.000 đồng (Sáu trăm mười 

lăm triệu, ba trăm lẻ năm nghìn đồng). 

5. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của nguyên đơn về việc yêu cầu bà 

Nguyễn Thị Hồng T phải trả chi phí làm lại 03 (ba) giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất với số tiền là 52.000.000 đồng (Năm mươi hai triệu đồng). 

6. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Tiến M và chị Nguyễn Thị Phương N1 về việc 

yêu cầu bà Nguyễn Thị Hồng T phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho bà 

Nguyễn Thị Tiến M số tiền là 39.918.000 đồng (Ba mươi chín triệu, chín trăm 

mười tám nghìn đồng) và bồi thường cho chị Nguyễn Thị Phương N1 số tiền là 

30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) . 
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7. Về án phí:  

7.1. Án phí dân sự sơ thẩm: 

- Bị đơn bà Nguyễn Thị Hồng T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm không có 

giá ngạch là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng). 

- Nguyên đơn bà Nguyễn Thị H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 

19.919.350 đồng (Mười chín triệu, chín trăm mười chín nghìn, ba trăm năm 

mươi đồng), nhưng được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí bà Nguyễn Thị H đã 

nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí 

Tòa án số 0004777 ngày 08/02/2023 và 3.556.000 đồng (Ba triệu, năm trăm 

năm mươi sáu nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

0004847 ngày 26/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi. Bà Nguyễn Thị H còn phải nộp số tiền là 16.063.350 đồng (Mười 

sáu triệu, không trăm sáu mươi ba nghìn, ba trăm năm mươi đồng). 

7.2. Án phí dân sự phúc thẩm:  

- Bà Nguyễn Thị H phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí 

dân sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí bà Nguyễn Thị H 

đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí, 

lệ phí Tòa án số 0003996 ngày 19/9/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.  

- Bà Nguyễn Thị Hồng T phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) 

án phí dân sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí bà Nguyễn 

Thị Hồng T đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm 

ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0003997 ngày 19/9/2024 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.  

Bà Nguyễn Thị H và bà Nguyễn Thị Hồng T đã nộp đủ án phí dân sự 

phúc thẩm. 

8. Về chi phí tố tụng khác: Chi phí định giá tài sản là 1.000.000 đồng 

(Một triệu đồng), nguyên đơn bà Nguyễn Thị H đã nộp và chi phí xong. Buộc bị 

đơn bà Nguyễn Thị Hồng T phải trả lại cho bà Nguyễn Thị Hằng S tiền là 

1.000.000 đồng (Một triệu đồng). 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi 
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hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- TAND huyện Tư Nghĩa; 

- Chi cục THADS huyện Tư Nghĩa; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án, lưu án văn.  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Huỳnh Thị Hồng Hoa 
 

 

 

 


